CÂU HỎI ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Thời gian thi: 45 phút, đề đóng

Tổng số câu hỏi trong đề thi: 40 câu (20 Lý thuyết cơ sở dữ liệu, 20 Access). Các câu hỏi trong đề cương sẽ được chọn ngẫu nhiên, đảo thứ tự và đảo đáp án trong đề thi.

Yêu cầu khi đi thi mang theo bút chì 2B (làm bài thi), gôm tẩy, bút bi (ký tên). Sinh viên làm bài trong phiếu trả lời trắc nghiệm, và phiếu này sẽ được chấm tự động trên máy.
Phần I – Lý thuyết cơ sở dữ liệu

	Câu 1
	Tổ chức lưu trữ dữ liệu theo lý thuyết cơ sở dữ liệu có thể tránh được sự không nhất quán trong lưu trữ dữ liệu và bảo đảm được …… của dữ liệu.

	A)
	tính toàn vẹn

	B)
	tính độc lập dữ liệu

	C)
	tính an toàn

	D)
	quyền truy nhập cơ sở dữ liệu

	Câu 2
	Ưu điểm của cơ sở dữ liệu là:

	A)
	Giảm dư thừa, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu.

	B)
	Các thuộc tính được mô tả trong nhiều tệp dữ liệu khác nhau.

	C)
	Giảm khả năng xuất hiện mâu thuẫn và không nhất quán dữ liệu.

	D)
	Giảm khả năng xuất hiện dị thường thông tin.

	Câu 3
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là:

	A)
	Phần mềm hệ thống, cần thiết cho mọi máy tính.

	B)
	Phần mềm thống kê dữ liệu bảng tính.

	C)
	Phần mềm điều khiển các chiến lược truy nhập cơ sở dữ liệu.

	D)
	Phần mềm quản lý nhập xuất dữ liệu bảng tính.

	Câu 4
	Phần mềm nào sau đây có thể triển khai lưu trữ thông tin dạng cơ sở dữ liệu?

	A)
	Microsoft Word

	B)
	Microsoft Access

	C)
	Microsoft Windows

	D)
	Notepad

	Câu 5
	Dữ liệu nào sau đây thường được tổ chức lưu trữ trong cơ sở dữ liệu?

	A)
	Danh mục hàng hóa

	B)
	Bảng nội quy cơ quan

	C)
	Điểm sinh viên

	D)
	Danh sách cán bộ

	Câu 6
	Phần mềm nào sau đây không phải là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ? 

	A)
	Microsoft Excel

	B)
	Microsoft Access

	C)
	Microsoft SQL Server

	D)
	Oracle

	Câu 7
	Cơ sở dữ liệu là:

	A)
	Một kho dữ liệu tác nghiệp.

	B)
	Một hệ thống các thông tin có cấu trúc được lưu trữ trên các thiết bị băng từ, đĩa từ…

	C)
	Một hệ thống các tập tin được lưu trữ trên đĩa cứng.

	D)
	Một tập tin lưu trữ dữ liệu trên máy tính phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ nhất định.

	Câu 8
	Có 2 cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý Đoàn viên: CSDL1 có cột lưu tuổi Đoàn, CSDL2 có cột lưu ngày vào Đoàn. Cho biết CSDL nào là tốt hơn và lý do?

	A)
	CSDL1 tốt hơn, vì đã xác định được tuổi Đoàn mà không cần phải tính toán.

	B)
	CSDL2 tốt hơn, vì không cần cập nhật số tuổi Đoàn hằng năm còn việc tính tuổi là điều đơn giản đối với hệ quản trị CSDL.

	C)
	Cả 2 CSDL thiết kế đều tốt như nhau, vì không vi phạm các yêu cầu cơ bản của CSDL.

	D)
	Cả 2 CSDL đều không đáp ứng nhu cầu, vì cần phải chứa cả thông tin ngày vào Đoàn và tuổi Đoàn.

	Câu 9
	Sự khác biệt giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ quản trị CSDL là:

	A)
	CSDL là tập hợp chứa các dữ liệu liên quan với nhau, chứa thông tin về một vấn đề nào đó, được lưu trữ trên máy tính. CSDL này do một hệ quản trị CSDL tạo ra. Hệ quản trị CSDL là phần mềm tạo lập, quản trị và khai thác CSDL đó.

	B)
	CSDL là tập hợp chứa các dữ liệu liên quan với nhau chứa thông tin về một vấn đề nào đó. CSDL này do một hệ quản trị CSDL tạo ra. Hệ quản trị CSDL là phần mềm tạo lập, khai thác CSDL đó.

	C)
	CSDL là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, còn hệ quản trị CSDL chỉ là chương trình để quản lý và khai thác CSDL đó.

	D)
	CSDL là tập tin bảng tính chứa dữ liệu. CSDL này do một hệ quản trị CSDL tạo ra. Hệ quản trị CSDL là phần mềm tạo lập, quản lý lưu trữ CSDL đó.

	Câu 10
	Hãy cho biết các loại thao tác trên cơ sở dữ liệu.

	A)
	Thao tác trên cấu trúc dữ liệu: thiết kế, thay đổi kiểu dữ liệu.

	B)
	Thao tác trên nội dung dữ liệu: nhập, sửa, xóa dữ liệu.

	C)
	Thao tác tìm kiếm, tra cứu thông tin, kết xuất báo cáo.

	D)
	Cả A, B, C đều đúng.

	Câu 11
	Cơ sở dữ liệu quan hệ là:

	A)
	Tập hợp các bảng dữ liệu.

	B)
	Cơ sở dữ liệu được tạo ra từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.

	C)
	Cơ sở dữ liệu mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau.

	D)
	Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ.

	Câu 12
	Với một bảng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép: 

	A)
	Xem nội dung các dòng bản ghi.

	B)
	Xem mối liên kết giữa các bảng dữ liệu.

	C)
	Xem một số trường của mỗi bản ghi.

	D)
	Cả A, B, C đều đúng.

	Câu 13
	Trong một quan hệ:

	A)
	Một dòng được gọi là một thuộc tính hay trường.

	B)
	Một bộ là một dòng của quan hệ, không kể dòng tên của các thuộc tính.

	C)
	Các dòng có thể trùng nhau.

	D)
	Thứ tự các dòng trong một quan hệ là quan trọng.

	Câu 14
	Cơ sở dữ liệu quan hệ được biểu diễn dưới dạng ……, trong đó bao gồm các thuộc tính và tập hợp các giá trị của đối tượng.

	A)
	các tệp dữ liệu.

	B)
	cấu trúc hình cây.

	C)
	các bảng.

	D)
	cấu trúc hình mạng.

	Câu 15
	Trong một quan hệ:

	A)
	Thứ tự các cột là không quan trọng.

	B)
	Thứ tự các dòng là không quan trọng, số lượng các dòng có thể thay đổi.

	C)
	Thứ tự các giá trị trong một dòng là quan trọng.

	D)
	Cả A, B, C đều đúng.

	Câu 16
	Mối liên kết giữa các bảng/quan hệ trong cơ sở dữ liệu được dựa trên:

	A)
	Thuộc tính khóa.

	B)
	Các thuộc tính trùng tên nhau giữa các bảng.

	C)
	Ý định của người quản trị hệ cơ sở dữ liệu.

	D)
	Ý định ghép các bảng thành một bảng có nhiều thuộc tính hơn.

	Câu 17
	Khẳng định nào sau đây là sai? 

	A)
	Mỗi bảng có ít nhất một khóa.

	B)
	Nên chọn khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất.

	C)
	Trong một bảng có thể có nhiều khóa chính.

	D)
	Việc xác định khóa không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu.

	Câu 18
	Tiêu chí nào sau đây thường được dùng để chọn khóa chính trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

	A)
	Khóa có ít thuộc tính nhất

	B)
	Không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian

	C)
	Khóa bất kì

	D)
	Khóa có ít thuộc tính nhất và không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian

	Câu 19
	Khóa chính phải mãn điều kiện: 

	A)
	Có giá trị duy nhất (không trùng nhau).

	B)
	Không được chứa giá trị rỗng.

	C)
	Xác định duy nhất một mẫu tin.

	D)
	Cả A, B, C đều đúng.

	Câu 20
	Khóa chính trong bảng dùng để phân biệt giữa bản ghi này với bản ghi khác ……

	A)
	trong cùng một bảng.

	B)
	giữa bảng này với bảng khác.

	C)
	giữa 2 bảng có cùng mối quan hệ.

	D)
	giữa 2 bảng bất kỳ.

	Câu 21
	Khóa ngoại là:

	A)
	Một hoặc nhiều trường trong một bảng mà ở bảng khác trường đó là khóa chính.

	B)
	Các trường có cùng tên nhau giữa các bảng.

	C)
	Chỉ một trường duy nhất.

	D)
	Không là khóa chính của bảng nào hết.

	Câu 22
	Cho 2 quan hệ trong CSDL quản lý sinh viên như sau: SINH_VIEN(Mã SV, Tên SV, Mã lớp) và LOP(Mã lớp, Tên lớp, Số SV). Các thuộc tính được gạch chân là khóa chính. Khóa ngoại của quan hệ SINH_VIEN là:

	A)
	Mã SV

	B)
	Tên lớp

	C)
	Mã lớp

	D)
	{Mã lớp, Mã SV}

	Câu 23
	Trong một quan hệ, dữ liệu các thành phần của khoá quy định: 

	A)
	Có thể trùng nhau.

	B)
	Là duy nhất, không thể nhận giá trị NULL và các giá trị không xác định.

	C)
	Có thể nhận giá trị rỗng (NULL) và các giá trị không xác định.

	D)
	Không thể nhận giá trị NULL nhưng có thể nhận các giá trị không xác định.

	Câu 24
	Thuộc tính “Ngày sinh” của đối tượng sinh viên trong thực tế thường được quy định kiểu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu là:

	A)
	Number

	B)
	Date

	C)
	Text

	D)
	Date/Time

	Câu 25
	Thuộc tính “Điểm thi” của các môn học trong thực tế thường được quy định kiểu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu là:

	A)
	Number

	B)
	Date

	C)
	Text

	D)
	Date/Time

	Câu 26
	Ngôn ngữ thao tác dữ liệu là: 

	A)
	Một tập các ký hiệu biểu diễn dữ liệu.

	B)
	Một tập các quy tắc biểu diễn dữ liệu.

	C)
	Một tập các phép toán dùng để cập nhật, bổ sung dữ liệu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

	D)
	Một tập các phép toán dùng để thao tác trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

	Câu 27
	Kết quả của các phép thao tác dữ liệu là một:

	A)
	Chuỗi dữ liệu.

	B)
	Tệp dữ liệu.

	C)
	Quan hệ.

	D)
	Cơ sở dữ liệu.

	Câu 28
	Phép chọn trong ngôn ngữ đại số quan hệ là phép toán: 

	A)
	Tạo một quan hệ mới từ quan hệ nguồn.

	B)
	Tạo một quan hệ mới, thoả mãn một điều kiện xác định.

	C)
	Tạo một nhóm các phụ thuộc.

	D)
	Tạo một quan hệ mới gồm các bộ được rút ra một cách duy nhất từ quan hệ nguồn.

	Câu 29
	Phép chiếu trong ngôn ngữ đại số quan hệ là phép toán: 

	A)
	Tạo một quan hệ mới gồm các thuộc tính được rút ra từ tập thuộc tính trong quan hệ nguồn.

	B)
	Tạo một quan hệ mới gồm các bộ của quan hệ nguồn, bỏ đi những bộ trùng lặp.

	C)
	Tạo một quan hệ mới, thoả mãn một điều kiện xác định.

	D)
	Tạo một quan hệ mới, các thuộc tính được biến đổi từ quan hệ nguồn.

	Câu 30
	Phép chiếu trong ngôn ngữ đại số quan hệ, tức là từ quan hệ nguồn ……

	A)
	bỏ đi một số bộ, thoả mãn biểu thức logic.

	B)
	bỏ đi một số thuộc tính, thoả mãn biểu thức logic.

	C)
	lấy ra một số bộ.


	D)
	lấy ra một số thuộc tính.

	Câu 31
	Phép chọn trong ngôn ngữ đại số quan hệ, tức là từ quan hệ nguồn ……

	A)
	bỏ đi một số bộ, thoả mãn biểu thức logic.

	B)
	bỏ đi một số thuộc tính, thoả mãn biểu thức logic.

	C)
	lấy ra một số bộ.


	D)
	lấy ra một số thuộc tính.

	Câu 32
	Phép kết nối tự nhiên trong ngôn ngữ đại số quan hệ là phép toán: 

	A)
	Tạo một quan hệ mới, kết nối nhiều quan hệ trên miền thuộc tính chung.

	B)
	Tạo một quan hệ mới, gồm các thuộc tính lấy từ các thuộc tính trong quan hệ nguồn.

	C)
	Tạo một quan hệ mới, thoả mãn một tân từ xác định.

	D)
	Tạo một quan hệ mới, gồm các bộ lấy từ các bộ trong quan hệ nguồn.

	Câu 33
	Thực hiện phép kết nối tự nhiên giữa các quan hệ là thực hiện: 

	A)
	Phép tích Đề-các và phép chọn.

	B)
	Phép tích Đề-các và phép chiếu.

	C)
	Phép chiếu và chia.

	D)
	Phép chiếu và phép chọn.

	Câu 34
	Biểu thức đại số quan hệ nào sau đây là đúng?

	A)
	ΠTC>100 (σDC (R))

	B)
	ΠT,TC (σDC>100 (R))

	C)
	ΠT,TC (σDC (R))

	D)
	Π (σDC>100 (R))

	Câu 35
	Biểu thức đại số quan hệ nào sau đây là sai?

	A)
	ΠT,TC (σDC>100 (R))

	B)
	ΠTC (σDC>TC (R))

	C)
	ΠTT (σTC>100 (R))

	D)
	ΠTC>100 (σTT (R))

	Câu 36
	Phép chọn trong ngôn ngữ đại số quan hệ tương đương với mệnh đề nào trong câu lệnh SQL?

	A)
	FROM

	B)
	SELECT

	C)
	GROUP BY

	D)
	WHERE

	Câu 37
	Phép chiếu trong ngôn ngữ đại số quan hệ tương đương với mệnh đề nào trong câu lệnh SQL?

	A)
	FROM

	B)
	SELECT

	C)
	GROUP BY

	D)
	WHERE

	Câu 38
	Trong ngôn ngữ SQL, biểu thức phép toán trong mệnh đề WHERE bao gồm:

	A)
	Các phép đại số quan hệ.

	B)
	Các phép số học và các phép so sánh.

	C)
	Các biểu thức đại số.

	D)
	Các phép so sánh.

	Câu 39
	Các truy vấn thống kê, gom nhóm dữ liệu cần phải có mệnh đề nào trong câu lệnh SQL?

	A)
	FROM

	B)
	SELECT

	C)
	GROUP BY

	D)
	WHERE

	Câu 40
	Trong ngôn ngữ SQL, các hàm tính toán trên nhóm (SUM, COUNT v.v.) được sử dụng sau mệnh đề:

	A)
	FROM

	B)
	SELECT

	C)
	GROUP BY

	D)
	WHERE

	Câu 41
	Trong ngôn ngữ SQL, thứ tự đúng của cú pháp câu lệnh SELECT là:

	A)
	SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING

	B)
	SELECT, WHERE, FROM, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

	C)
	SELECT, WHERE, FROM, HAVING, GROUP BY, ORDER BY

	D)
	SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

	Câu 42
	Ý nghĩa các mệnh đề SELECT- FROM - WHERE trong câu lệnh SQL là:

	A)
	Kết nối các quan hệ trong mệnh đề FROM, chọn theo biểu thức sau WHERE và chiếu trên các thuộc tính sau mệnh đề SELECT.

	B)
	Kết nối các quan hệ trong mệnh đề FROM, chiếu trong WHERE và chọn trên các thuộc tính sau mệnh đề SELECT.

	C)
	Kết nối các quan hệ sau mệnh đề FROM, chiếu các thuộc tính sau mệnh đề SELECT.

	D)
	Kết nối các quan hệ sau mệnh đề SELECT, thoả mãn biểu thức logic sau WHERE và chiếu trên các thuộc tính sau mệnh đề FROM

	Câu 43
	Cho 2 quan hệ trong CSDL quản lý đào tạo như sau: KHOA(MãKhoa, TênKhoa) chứa danh sách các khoa, NGANH(MãNgành, TênNgành, MãKhoa) chứa danh sách các ngành thuộc từng khoa. Câu lệnh truy vấn lấy ra tất cả thông tin về các ngành của khoa có tên là “Kinh tế”:

	A)
	SELECT * FROM NGANH WHERE MãKhoa=“Kinh tế”

	B)
	SELECT * FROM KHOA, NGANH WHERE KHOA.MãKhoa= NGANH.MãKhoa AND TênKhoa=“Kinh tế”

	C)
	SELECT * FROM NGANH WHERE TênKhoa=“Kinh tế”

	D)
	SELECT * FROM KHOA WHERE TênKhoa=“Kinh tế”

	Câu 44
	Cho quan hệ SINH_VIEN(MãSV, HọTên, Phái, NS). Câu lệnh truy vấn lấy ra danh sách sinh viên có tên là “Thanh”:

	A)
	SELECT * FROM SINH_VIEN WHERE HọTên LIKE “*Thanh”

	B)
	SELECT * FROM SINH_VIEN WHERE HọTên LIKE “Thanh”

	C)
	SELECT * FROM SINH_VIEN WHERE HọTên=“*Thanh”

	D)
	SELECT * FROM SINH_VIEN WHERE HọTên LIKE “?Thanh”

	Câu 45
	Cho quan hệ KET_QUA(MãSV, MãMôn, Điểm). Câu lệnh truy vấn cho biết số lượng môn học mà sinh viên có mã “SV001” đã thi:

	A)
	SELECT AVG(Điểm) FROM KET_QUA WHERE MãSV=“SV001”

	B)
	SELECT COUNT(MãMôn) FROM KET_QUA WHERE MãSV=“SV001”

	C)
	SELECT COUNT() FROM KET_QUA WHERE MãSV=“SV001”

	D)
	SELECT * FROM KET_QUA WHERE MãSV=“SV001”

	Câu 46
	Cho quan hệ KET_QUA(MãSV, MãMôn, Điểm). Câu lệnh truy vấn cho biết điểm trung bình các môn học mà sinh viên có mã “SV001” đã thi:

	A)
	SELECT AVG(Điểm) FROM KET_QUA WHERE MãSV=“SV001”

	B)
	SELECT AVERAGE(Điểm) FROM KET_QUA WHERE MãSV=“SV001”

	C)
	SELECT SUM(Điểm) FROM KET_QUA WHERE MãSV=“SV001”

	D)
	SELECT * FROM KET_QUA WHERE MãSV=“SV001”

	Câu 47
	Cho quan hệ SINH_VIEN(MãSV, HọTên, Phái, NS, MãLớp). Cho biết kết quả sau khi thực hiện câu truy vấn:

SELECT * FROM SINH_VIEN WHERE MãLớp=“K60A” AND MãLớp=“K60B”

	A)
	Đưa ra danh sách sinh viên lớp K60A và lớp K60B.

	B)
	Đưa ra danh sách sinh viên không thuộc lớp K60A và K60B.

	C)
	Đưa ra danh sách sinh viên lớp K60A và không thuộc lớp K60B.

	D)
	Câu lệnh không thực hiện được.

	Câu 48
	Khẳng định nào sau đây không là phụ thuộc hàm:

	A)
	Mã sinh viên ( Tên sinh viên

	B)
	Mã sinh viên ( Ngày sinh

	C)
	Mã môn học ( Tên môn học

	D)
	Tên sinh viên ( Ngày sinh

	Câu 49
	Khẳng định nào sau đây là phụ thuộc hàm:


	A)
	Họ và tên ( Số chứng minh nhân dân

	B)
	Họ và tên ( Địa chỉ

	C)
	Họ và tên ( Số điện thoại

	D)
	Số chứng minh nhân dân ( Họ và tên

	Câu 50
	Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, được lưu trữ trên:

	A)
	Ổ đĩa

	B)
	CPU

	C)
	RAM

	D)
	ROM

	Câu 51
	Bài toán nào sau đây cần xây dựng cơ sở dữ liệu?

	A)
	Tính lương cho cán bộ của một cơ quan.

	B)
	Quản lý phòng Internet.

	C)
	Quản lí kinh doanh, nhập xuất hàng hóa của một siêu thị.

	D)
	Tính các khoản thu chi của gia đình hằng ngày.

	Câu 52
	Cho quan hệ KET_QUA(MãSV, MãMônHọc, Điểm) lưu điểm thi của sinh viên ứng với từng môn học. Các thuộc tính được gạch chân là khóa chính. Chọn phát biểu đúng:

	A)
	Bộ 2 giá trị Mã sinh viên và Mã môn học không được phép trùng nhau giữa các dòng.

	B)
	Bộ 2 giá trị Mã sinh viên và Mã môn học được phép trùng nhau giữa các dòng.

	C)
	Giá trị Mã sinh viên không được phép trùng nhau giữa các dòng, nhưng Mã môn học được phép trùng nhau.

	D)
	Giá trị Mã môn học không được phép trùng nhau giữa các dòng, nhưng Mã sinh viên được phép trùng nhau.

	Câu 53
	Cho quan hệ KET_QUA(MãSV, MãMônHọc, LầnThi, Điểm) lưu điểm thi của sinh viên ứng với từng môn học, lần thi tương ứng. Các thuộc tính được gạch chân là khóa chính. Chọn phát biểu đúng:

	A)
	Bộ 2 giá trị Mã sinh viên và Mã môn học không được phép trùng nhau giữa các dòng.

	B)
	Bộ 2 giá trị Mã sinh viên và Mã môn học được phép trùng nhau giữa các dòng.

	C)
	Giá trị Mã sinh viên không được phép trùng nhau giữa các dòng, nhưng Mã môn học được phép trùng nhau.

	D)
	Giá trị Mã môn học không được phép trùng nhau giữa các dòng, nhưng Mã sinh viên được phép trùng nhau.


Phần 2 – Microsoft Access 2010
	Câu 1
	Mỗi cơ sở dữ liệu Access 2010 được lưu trên ổ đĩa dưới dạng:

	A) 
	Mỗi thành phần (Table, Query, Form, Report) được lưu thành một tập tin riêng.

	B)
	Thành phần Table được lưu thành tập tin .DBF, còn các thành phần khác được lưu chung vào một tập tin .ACCDB

	C) 
	Thành phần Table lưu thành tập tin .PRG, các thành phần còn lại lưu chung vào tập tin .ACCDB

	D) 
	Tất cả các thành phần được lưu chung vào tập tin duy nhất có phần mở rộng .ACCDB

	Câu 2
	Trong Access, Table là đối tượng dùng để:

	A) 
	In và tổng hợp dữ liệu.

	B)
	Hiển thị dữ liệu.

	C) 
	Lưu trữ dữ liệu bao gồm các trường và bản ghi.

	D) 
	Chứa các thủ tục lập trình.

	Câu 3
	Kiểu dữ liệu (Data type) cài đặt cho trường dùng để làm gì?

	A) 
	Quy định dữ liệu cần đưa vào cho phù hợp với người sử dụng.

	B)
	Quy định khuôn mẫu để nhập dữ liệu.

	C) 
	Tác động đến đối tượng lập trình.

	D) 
	Thiết lập thuộc tính đúng sai của dữ liệu.

	Câu 4
	Trong Access, tổng số trường tối đa trong một bảng là:

	A) 
	64

	B)
	255

	C) 
	1024

	D) 
	Không giới hạn

	Câu 5
	Trong Access, quy ước đặt tên trường (Field Name) không cho phép:

	A) 
	Sử dụng ký tự chữ cái (A-Z, a-z) hoặc số (0-9).

	B)
	Trong tên trường có chứa khoảng trắng.

	C) 
	Chứa dấu chấm câu, dấu ngoặc [ ].

	D) 
	Chiều dài tên trường tối đa 64 ký tự.

	Câu 6
	Để quy định dữ liệu kiểu Date/Time nhập dạng dd/mm/yyyy, ta chọn thuộc tính Format cho trường là:

	A) 
	Short Date

	B)
	Medium Date

	C) 
	Long Date

	D) 
	General

	Câu 7
	Biết trường DIEM có kiểu dữ liệu Number, chỉ nhận các giá trị số từ 0 đến 10. Ta cài đặt thuộc tính “Validation Rule” của trường DIEM như sau: 

	A) 
	>=0 OR <=10

	B)
	>=0 AND <=10

	C) 
	[DIEM]>0 OR [DIEM]<=10

	D) 
	0<=[DIEM]<=10

	Câu 8
	Khi chọn một trường có kiểu Text trong một bảng làm khoá chính thì thuộc tính “Allow Zero Length” của trường đó phải chọn là:

	A) 
	Yes

	B)
	No

	C) 
	Tuỳ ý (chọn Yes hoặc No đều được)

	D) 
	Không có thuộc tính này

	Câu 9
	Khi tạo bảng trong Access, để thiết kế trường “Họ và tên” dữ liệu kiểu Text có độ dài tối đa là 60 ký tự thì ta thiết lập tại thuộc tính nào?

	A) 
	Field Size

	B)
	Field Name

	C) 
	Format

	D) 
	Text Size

	Câu 10
	Trong Access, khẳng định nào sau đây về tên trường (Field Name) là sai? 

	A) 
	Tên trường có tối đa 64 ký tự.

	B)
	Trong một bảng có thể có 2 trường trùng tên nhau.

	C) 
	Tên trường có thể có ký tự &

	D) 
	Tên trường có thể có ký tự (

	Câu 11
	Trong một bảng, trong cùng một cột có thể nhập tối đa bao nhiêu loại dữ liệu?

	A) 
	1

	B)
	2

	C) 
	3

	D) 
	4

	Câu 12
	Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ in hoa hay chữ thường? 

	A) 
	Không phân biệt chữ in hoa hay thường.

	B)
	Bắt buộc phải viết hoa.

	C) 
	Bắt buộc phải viết thường.

	D) 
	Tùy theo trường hợp.

	Câu 13
	Trong Access, thuộc tính “Input Mask” dùng để:

	A) 
	Định dạng dữ liệu.

	B)
	Che chắn dữ liệu.

	C) 
	Quy định khuôn mẫu để nhập dữ liệu.

	D) 
	Bảo vệ dữ liệu trong bảng.

	Câu 14
	Trong Access, thuộc tính “Validation Rule” dùng để:

	A) 
	Thông báo lỗi khi nhập dữ liệu không hợp lệ.

	B)
	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.

	C) 
	Kiểm tra dữ liệu khoá chính.

	D) 
	Quy định kiểu dữ liệu của trường.

	Câu 15
	Trong Access, thuộc tính “Validation Text” dùng để:

	A) 
	Thông báo lỗi khi nhập dữ liệu không hợp lệ.

	B)
	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.

	C) 
	Kiểm tra dữ liệu khoá chính.

	D) 
	Quy định kiểu dữ liệu của trường.

	Câu 16
	Để chứa giá trị số chứng minh nhân dân với 9 chữ số, ta chọn kiểu số nào lưu trữ?

	A) 
	Byte

	B)
	Single

	C) 
	Integer

	D) 
	Long Integer

	Câu 17
	Trong Access, dữ liệu trên Table sau khi xóa xong sẽ ……

	A) 
	có thể phục hồi lại được bằng thao tác Undo.

	B)
	không thể phục hồi lại được.

	C) 
	nằm trong Recycle Bin của máy tính.

	D) 
	nằm trong một Table khác.

	Câu 18
	Thuộc tính nào sau đây dùng để thiết lập giá trị mặc định cho một trường của bảng? 

	A) 
	Validation Rule

	B)
	Validation Text

	C) 
	Required

	D) 
	Default Value

	Câu 19
	Khi thiết kế cấu trúc bảng, muốn một trường phải được nhập giá trị (không để trống) ta sử dụng thuộc tính nào sau đây?

	A) 
	Validation Rule

	B)
	Validation Text

	C) 
	Required

	D) 
	Default Value

	Câu 20
	Giả sử các giá trị của trường MAHH có chiều dài đúng 4 ký tự, 2 ký tự đầu phải là BC. Ta cài đặt thuộc tính “Validation Rule” của trường MAHH như sau:

	A) 
	"LIKE BC*"

	B)
	LIKE "BC*"

	C) 
	"LIKE BC??"

	D) 
	LIKE "BC??"

	Câu 21
	Kiểu dữ liệu nào mà Access chấp nhận trong thiết kế cấu trúc bảng? 

	A) 
	Currency

	B)
	OLE Object

	C) 
	Date/Time

	D) 
	Cả A, B, C đều đúng

	Câu 22
	Khi thiết kế cấu trúc bảng trong Access, để xác định tên trường, ta gõ tên trường tại cột:

	A) 
	Name

	B)
	Name Field

	C) 
	Field Name

	D) 
	File Name

	Câu 23
	Chọn tên trường được đặt sai quy cách trong các tên sau:

	A) 
	HO TEN

	B)
	HỌ TÊN

	C) 
	HOTEN

	D) 
	HO!TEN

	Câu 24
	Khi nhập dữ liệu cho một dòng của bảng trong Access, giá trị của trường GIOI_TINH là True ((). Khi đó trường GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì? 

	A) 
	True/False

	B)
	Date/Time

	C) 
	On/Off

	D) 
	Yes/No

	Câu 25
	Trong Data Type của Access, kiểu dữ liệu Text là kiểu ký tự có độ dài ……

	A) 
	tối đa 255 ký tự.

	B)
	tối đa 65536 ký tự.

	C) 
	không xác định.

	D) 
	tối đa đến 64000 bytes.

	Câu 26
	Khi chọn kiểu dữ liệu cho các trường chỉ chứa 1 trong 2 giá trị như giới tính (nam/nữ), đơn đặt hàng (đã/chưa giao hàng) v.v. thì nên chọn kiểu dữ liệu nào để nhập dữ liệu thuận tiện?

	A) 
	Text 

	B)
	Number 

	C) 
	Yes/No

	D) 
	True/False

	Câu 27
	Tại sao khi nhập liệu ngày theo dạng ngày/tháng/năm, dữ liệu ngày tự động chuyển sang dạng tháng/ngày/năm? 

	A) 
	Access bị lỗi.

	B)
	Vì trong thiết lập môi trường của hệ thống, ngày đang được thiết lập theo dạng tháng/ngày/năm.

	C) 
	Máy bị virus.

	D) 
	Nhập dữ liệu sai định dạng Date/Time.

	Câu 28
	Trong Access, khi thu nhỏ kích cỡ Field Size của một trường kiểu Text đã có chứa dữ liệu, ta sẽ gặp phải nguy cơ nào sau đây?

	A) 
	Dữ liệu của trường bị xóa hết toàn bộ.

	B)
	Dữ liệu của trường có thể bị cắt bỏ một phần tại một số bản ghi.

	C) 
	Dữ liệu của trường vẫn được giữ nguyên toàn bộ.

	D) 
	Không thể thu nhỏ kích cỡ Field Size.

	Câu 29
	Trong chế độ thiết kế bảng (Design View) ta có thể:

	A) 
	Chỉ định hoặc thay đổi khóa chính, xem nội dung dữ liệu các bản ghi lưu trữ trong bảng.

	B)
	Thêm, xóa, thay đổi nội dung các bản ghi.

	C) 
	Di chuyển bản ghi, chọn kiểu dữ liệu cho trường.

	D) 
	Thêm trường, xác định thuộc tính cho trường; xóa, thay đổi tên của trường.

	Câu 30
	Sau khi thiết kế xong bảng, nếu ta không chỉ định khóa chính thì Access sẽ:

	A) 
	Không cho phép lưu bảng.

	B)
	Không cho phép nhập dữ liệu vào bảng.

	C) 
	Chọn trường đầu tiên trong bảng làm khóa chính.

	D) 
	Tạo một trường khóa chính tên là ID có kiểu dữ liệu AutoNumber.

	Câu 31
	Để tạo mối liên kết giữa 2 bảng, 2 trường liên kết của 2 bảng phải thỏa mãn điều kiện:

	A) 
	Cùng là kiểu dữ liệu số.

	B)
	Tên trường cùng là chữ in hoa.

	C) 
	Cùng kiểu dữ liệu.

	D) 
	Khác nhau về kiểu dữ liệu.

	Câu 32
	Để tạo mối quan hệ 1-( cho 2 bảng trong Access thì ta cần điều kiện gì?

	A) 
	Một bảng chứa khóa chính và bảng kia có trường liên kết với cùng kiểu dữ liệu.

	B)
	2 trường liên kết của cả 2 bảng phải cùng là khóa chính.

	C) 
	2 trường liên kết của cả 2 bảng không phải là khóa chính.

	D) 
	2 trường liên kết của cả 2 bảng có kiểu dữ liệu khác nhau.

	Câu 33
	Yêu cầu khi thiết lập mối quan hệ (Relationship) giữa 2 bảng là:

	A) 
	Mỗi bảng phải có ít nhất một dòng mẫu tin.

	B)
	Mỗi bảng phải có ít nhất 3 trường.

	C) 
	2 bảng phải có chung ít nhất một trường.

	D) 
	Phải có một thuộc tính trùng tên nhau giữa 2 bảng.

	Câu 34
	Trong quá trình thiết lập mối quan hệ (Relationship) giữa các bảng, để kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu thì ta chọn mục: 

	A) 
	Enforce Referential Integrity

	B)
	Cascade Update Related Fields

	C) 
	Cascade Delete Related Record


	D) 
	Primary Key

	Câu 35
	Thuộc tính “Cascade Update Related Fields” được đặt khi thiết lập liên kết khóa chính - khóa ngoại giữa 2 bảng nhằm:

	A) 
	Không cho phép xoá bỏ các bản ghi.

	B)
	Không cho phép sửa giá trị trường khóa chính.

	C) 
	Không cho phép sửa giá trị trường khóa ngoại.

	D) 
	Cho phép khi sửa giá trị trường khoá chính thì giá trị tương ứng của bản ghi trong trường khóa ngoại cũng bị thay đổi theo.

	Câu 36
	Giả sử 2 bảng có quan hệ 1-(, muốn xóa mẫu tin bên bảng cha (bảng 1) sao cho các mẫu tin có quan hệ ở bảng con (bảng () cũng tự động xóa theo, thì trong liên kết (Relationship) của 2 bảng này ta chọn:

	A) 
	Cascade Delete Related Fields

	B)
	Cascade Update Related Fields

	C) 
	Cascade Delete Related Records

	D) 
	Không có tùy chọn thích hợp

	Câu 37
	Sắp xếp các bước sau theo thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa 2 bảng trong Acces:

1. Hiển thị 2 bảng muốn tạo liên kết

2. Mở cửa sổ Relationships 

3. Kéo thả trường liên kết giữa 2 bảng

4. Click chọn nút Create

	A) 
	2-1-4-3

	B)
	2-4-3-1

	C) 
	2-1-3-4

	D) 
	2-3-4-3

	Câu 38
	Khi không thể tạo mối quan hệ (Relationships) giữa 2 trường dữ liệu kiểu Number giữa 2 bảng thì có thể do 2 trường đó:

	A) 
	Đều là khóa chính.

	B)
	Khác định dạng kiểu số.

	C) 
	Khác tên trường.

	D) 
	Một trường là khóa chính, một trường không là khóa.

	Câu 39
	Khi tạo các bảng trong cơ sở dữ liệu Access thì ta nên thực hiện theo trình tự: 

	A) 
	Tạo liên kết, tạo khóa chính, nhập dữ liệu.

	B)
	Tạo khóa chính, tạo liên kết, nhập dữ liệu.

	C) 
	Tạo khóa chính, nhập dữ liệu, tạo liên kết.

	D) 
	Nhập dữ liệu, tạo khóa chính, tạo liên kết.

	Câu 40
	Khi nhập dữ liệu cho một bảng trong Access, giá trị dữ liệu của trường khóa chính ……

	A) 
	cho phép trùng giữa các bản ghi trong cùng bảng đó.

	B)
	bắt buộc phải nhập.

	C) 
	cho phép để trống.

	D) 
	chỉ cho phép kiểu Text.

	Câu 41
	Trong Access, thông báo lỗi sau đây xuất hiện là do:
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	A) 
	Không nhập dữ liệu cho trường khóa chính.

	B)
	Dữ liệu khóa chính nhập sai quy tắc kiểm tra dữ liệu.

	C) 
	Nhập sai kiểu dữ liệu của trường khóa chính.

	D) 
	Dữ liệu khóa chính đã bị trùng lắp.

	Câu 42
	Cho sơ đồ liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên. Phát biểu nào sau đây là đúng?
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	A) 
	Dữ liệu bảng KHOA được nhập trước bảng SINHVIEN 

	B)
	Dữ liệu bảng SINHVIEN được nhập trước bảng KHOA

	C) 
	Dữ liệu bảng KETQUA được nhập trước bảng SINHVIEN

	D) 
	Dữ liệu bảng KETQUA được nhập trước bảng MONHOC

	Câu 43
	Cho sơ đồ liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên. Phát biểu nào sau đây là sai?
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	A) 
	Dữ liệu bảng KHOA được nhập trước bảng SINHVIEN 

	B)
	Dữ liệu bảng KHOA được nhập trước bảng KETQUA

	C) 
	Dữ liệu bảng MONHOC được nhập trước bảng SINHVIEN

	D) 
	Dữ liệu bảng KETQUA được nhập trước bảng SINHVIEN

	Câu 44
	Trong Access, Query là đối tượng dùng để:

	A) 
	Rút trích dữ liệu từ bảng theo điều kiện xác định.

	B)
	Hiển thị dữ liệu từ bảng.

	C) 
	Thiết kế giao diện in ấn dữ liệu.

	D) 
	Chứa các thủ tục lập trình.

	Câu 45
	Sự khác nhau cơ bản của Table và Query là:

	A) 
	Table có thể xem và chỉnh sửa được còn Query thì không.

	B)
	Table có thể in dữ liệu ra được còn Query thì không.

	C) 
	Table dùng để lưu dữ liệu, còn Query để rút trích dữ liệu từ Table theo điều kiện xác định.

	D) 
	Table cố định, còn Query có thể thay đổi, thêm bớt tuỳ vào người sử dụng.

	Câu 46
	Trong Access, muốn nối thêm dữ liệu từ một Table vào cuối một Table khác, ta có thể sử dụng:

	A) 
	Append Query.

	B)
	Make Table Query.

	C) 
	Update Query.

	D) 
	Crosstab Query.

	Câu 47
	Trong Access, muốn cập nhật chỉnh sửa dữ liệu trong Table, ta có thể sử dụng:

	A) 
	Append Query.

	B)
	Make Table Query.

	C) 
	Update Query.

	D) 
	Crosstab Query.

	Câu 48
	Trong Access, muốn tạo bảng dữ liệu mới dựa vào bảng đã có, thoả mãn điều kiện cho trước, ta có thể sử dụng:

	A) 
	Append Query.

	B)
	Make Table Query.

	C) 
	Update Query.

	D) 
	Crosstab Query.

	Câu 49
	Khi tạo truy vấn trong Access, nếu có 2 hay nhiều bảng có cùng tên trường thì:

	A) 
	Ta không thể cho hiển thị tất cả các trường đó.

	B)
	Ta phải đổi tên cho các trường đó.

	C) 
	Truy vấn không thể thực hiện được.

	D) 
	Ta vẫn tạo truy vấn bình thường.

	Câu 50
	Trong cửa sổ thiết kế Query, khi muốn đưa một điều kiện vào truy vấn thì điều kiện này phải ghi vào dòng:

	A) 
	Sort

	B)
	Show

	C) 
	Criteria

	D) 
	Total

	Câu 51
	Trong cửa sổ thiết kế Query, để hiện hay ẩn một cột trong kết quả chạy truy vấn ta phải sử dụng dòng:

	A) 
	Show

	B)
	Sort

	C) 
	Criteria

	D) 
	Total

	Câu 52
	Muốn tạo truy vấn lập danh sách sinh viên có điểm thi từ 5 đến 7, ta đặt điều kiện cho trường “Điểm thi” là:

	A) 
	>=5 AND <=7

	B)
	BETWEEN 5 AND 7

	C) 
	<=7 AND >=5

	D) 
	Cả A, B, C đều đúng.

	Câu 53
	Muốn tạo truy vấn lập danh sách các sinh viên có họ "Nguyễn", ta đặt điều kiện cho trường “Họ sinh viên” là: 

	A) 
	LIKE "Nguyễn"


	B)
	LIKE "Nguyễn?"

	C) 
	LIKE "Nguyễn*"


	D) 
	LIKE "Nguyễn_"

	Câu 54
	Tên trường sử dụng trong hàm, công thức được đặt trong cặp dấu:

	A) 
	( )

	B)
	[ ]

	C) 
	{ }

	D) 
	< >

	Câu 55
	Giá trị dữ liệu kiểu Date/Time trong điều kiện truy vấn được đặt trong cặp dấu:

	A) 
	" "

	B)
	& &

	C) 
	$ $

	D) 
	# #

	Câu 56
	Giá trị dữ liệu kiểu Text trong điều kiện truy vấn được đặt trong cặp dấu:

	A) 
	" "

	B)
	& &

	C) 
	$ $

	D) 
	# #

	Câu 57
	Trong Access, đối với truy vấn truyền tham số nhập từ bàn phím, ta phải đặt tham số vào:

	A) 
	2 ngoặc vuông [ ] trong dòng Criteria

	B)
	2 ngoặc tròn ( ) trong dòng Criteria

	C) 
	2 nháy kép " " trong dòng Criteria

	D) 
	2 nháy đơn ' ' trong dòng Criteria

	Câu 58
	Trong Access, loại truy vấn “Update Query” được dùng khi nào?

	A) 
	Khi cần xóa một hoặc nhiều bản ghi thỏa mãn điều kiện cụ thể.

	B)
	Khi muốn cập nhật tự động giá trị của một trường nào đó theo một điều kiện cụ thể.

	C) 
	Khi cần tạo một bảng mới có cấu trúc như bảng đã có.

	D) 
	Khi muốn liệt kê các bản ghi thỏa mãn điều kiện nào đó.

	Câu 59
	Muốn tạo truy vấn lọc ra những sinh viên có năm sinh 1985 thì ta lập điều kiện cho trường NGAYSINH (ngày/tháng/năm sinh) là:

	A) 
	Year([NGAYSINH])=1985

	B)
	1985

	C) 
	01/01/1985

	D) 
	Date([NGAYSINH])=1985

	Câu 60
	Hàm nào sau đây không phải là hàm được sử dụng trong Access?

	A) 
	AVERAGE

	B)
	IIF

	C) 
	MAX

	D) 
	COUNT

	Câu 61
	Trong Access, để trả về giá trị ngày/tháng/năm hiện hành của hệ thống ta dùng hàm nào sau đây?

	A) 
	TODAY( )

	B)
	DATE( )

	C) 
	DAY()

	D) 
	YEAR()

	Câu 62
	Khi đặt điều kiện truy vấn trong Access, sử dụng dấu * là ký tự đại diện cho:

	A) 
	Một ký tự

	B)
	Nhiều ký tự

	C) 
	Một số

	D) 
	Một nhóm tối đa 8 số hoặc 8 ký tự

	Câu 63
	Form là một đối tượng trong Access dùng để thực hiện công việc chủ yếu nào? 

	A) 
	Tìm kiếm thông tin

	B)
	Thiết kế báo cáo

	C) 
	Truy vấn dữ liệu

	D) 
	Xem, nhập, sửa dữ liệu

	Câu 64
	Khi tạo một Form, ta có thể lấy dữ liệu từ:


	A) 
	Một Table hoặc một Query.

	B)
	Một hoặc nhiều Query.

	C) 
	Một hoặc nhiều Table.

	D) 
	Nhiều Table và nhiều Query.

	Câu 65
	Khi tạo một Form bằng Form Wizard trong Access, việc đầu tiên ta cần làm là: 

	A) 
	Xác định hành động cho Form đó.

	B)
	Chọn bố cục cho Form.

	C) 
	Xác định dữ liệu nguồn cho Form.

	D) 
	Nhập tên cho Form.

	Câu 66
	Trong Access, đối tượng dùng để cập nhập dữ liệu với một khuôn mẫu giao diện phù hợp và thuận tiện là:

	A) 
	Form

	B)
	Report

	C) 
	Table

	D) 
	Query

	Câu 67
	Các Report trong Access có thể lấy thông tin hiển thị từ các đối tượng nào? 

	A) 
	Form và Table

	B)
	Table và Report

	C) 
	Query và Table

	D) 
	Query và Form

	Câu 68
	Report trong Access thường được dùng để:

	A) 
	Trình bày nội dung văn bản theo mẫu, tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu.

	B)
	Tìm kiếm, trích lọc thông tin.

	C) 
	Sắp xếp dữ liệu.

	D) 
	Nhập, chỉnh sửa dữ liệu.

	Câu 69
	Khi tạo Report trong Access, ta có thể sử dụng được các hàm và các phép toán không?

	A) 
	Chỉ sử dụng các phép toán, không sử dụng được các hàm.

	B)
	Có thể sử dụng được các hàm và các phép toán.

	C) 
	Không sử dụng được các hàm và các phép toán.

	D) 
	Có thể sử dụng các hàm, không sử dụng được các phép toán.

	Câu 70
	Khi sửa đổi thiết kế Report trong Access, ta không thể:

	A) 
	Nhập phép toán vào trong Text Box.

	B)
	Thay đổi kiểu dữ liệu của trường.

	C) 
	Di chuyển và xóa các Label, Text Box.

	D) 
	Thay đổi nội dung các Label, Text Box.

	Câu 71
	Để tạo Report trong Access cần phải trả lời các câu hỏi nào? 

	A) 
	Dữ liệu từ những Table, Query nào sẽ được đưa vào Report?

	B)
	Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?

	C) 
	Report được tạo ra để kết xuất thông tin gì?

	D) 
	Cả A, B, C đều đúng.

	Câu 72
	Khi thiết kế Report trong Access, dữ liệu đặt trong vùng “Page Footer” sẽ được hiển thị ở đâu trên trang in Report?

	A) 
	Đầu mỗi trang

	B)
	Cuối mỗi trang

	C) 
	Đầu Report

	D) 
	Cuối Report

	Câu 73
	So khớp mỗi tên đối tượng ở cột A ứng với một mục mô tả đúng nhất ở cột B:

Cột A

Cột B 

1. Table

2. Query

3. Form

4. Report

a. Nhập, hiển thị thông tin, tính toán, phân nhóm, tổng hợp dữ liệu, tổ chức in ấn.

b. Nhập, hiển thị thông tin một cách thuận tiện.

c. Dùng lưu trữ dữ liệu.

d. Sắp xếp, lọc và truy vấn dữ liệu, tính toán, phân nhóm và kết xuất dữ liệu.

e. Hiển thị thông tin, tính toán, phân nhóm, tổng hợp dữ liệu, tổ chức in ấn.



	A) 
	1-d, 2-a, 3-b, 4-c

	B)
	1-c, 2-d, 3-a, 4-e

	C) 
	1-c, 2-d, 3-b, 4-e

	D) 
	1-c, 2-d, 3-b, 4-a

	Câu 74
	So khớp mỗi thuật ngữ ở cột A ứng với một mục mô tả đúng nhất ở cột B:

Cột A

Cột B 

1. Primary Key

2. Field Name

3. Data Type

4. Description

a. Dùng để nhập dòng văn bản mô tả trường. 

b. Thuộc tính làm cho giá trị chứa trong trường không được trùng nhau.

c. Xác định loại dữ liệu được lưu trữ trong mỗi trường.

d. Tên cột (tên trường) của bảng.



	A) 
	1-c, 2-b, 3-a, 4-d

	B)
	1-b, 2-d, 3-c, 4-a

	C) 
	1-b, 2-c, 3-d, 4-a

	D) 
	1-a, 2-b, 3-c, 4-d

	Câu 75
	Để tạo nút lệnh điều khiển (Button) trong Form, ta phải đặt nó trong vùng nào?

	A) 
	Form Header

	B)
	Form Footer

	C) 
	Detail

	D) 
	Cả A, B, C đều đúng

	Câu 76
	Sau khi thực hiện một vài câu truy vấn chọn, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu gốc sẽ như thế nào? 

	A) 
	Dữ liệu gốc vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

	B)
	Thông tin rút ra được sau khi truy vấn không còn được lưu trong cơ sở dữ liệu gốc.

	C) 
	Cơ sở dữ liệu gốc chỉ còn chứa các thông tin tìm được sau khi thực hiện truy vấn.

	D) 
	Vị trí các bản ghi trong bảng dữ liệu gốc bị thay đổi.

	Câu 77
	Phát biểu nào sau đây là đúng? 

	A) 
	Không nên sắp xếp dữ liệu trong bảng vì dễ gây nên xáo trộn thông tin, ảnh hưởng đến dữ liệu ban đầu.

	B)
	Có thể sắp xếp dữ liệu theo một hoặc nhiều trường đồng thời trong bảng.

	C) 
	Sau khi đã sắp xếp dữ liệu cho một trường theo chiều tăng thì không thể sắp xếp cho trường đó theo chiều giảm.

	D) 
	Không thể sắp xếp cho trường có dữ liệu kiểu Date/Time.
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